
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, ngõ 201 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC TẢO HÓA THẠCH VIỆT NAM

0108352215

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm; Bán buôn 
hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ 
phẩm dùng cho mắt, các loại mặt nạ đắp mặt từ tảo biển, tảo 
hóa thạch…; Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ 
sinh... Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; Bán buôn đồ 
dùng gia đình bằng thủy tinh; Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc..; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; 
Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ khác; Bán buôn báo, tạp chí, bưu 
thiếp và các ấn phẩm khác; Bán buôn văn phòng phẩm. Bán 
buôn các loại tranh treo tường.

4649(Chính)

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; Bán buôn 
chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn sợi 
dệt...; Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý.

4669

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC TẢO HÓA 
THẠCH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng 
làm tường ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa nhôm, cửa 
nhựa, cửa cuốn; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái; Bán 
lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ vật liệu xây dựng khác; Bán lẻ gạch lát 
sàn, gạch ốp tường; Bán lẻ bình đun nước nóng; Bán lẻ thiết bị 
vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ 
sinh khác; Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su... 

4752

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ nước hoa, nước thơm; Bán lẻ mỹ phẩm: son, 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm 
khác, các sản phẩm làm đẹp từ tảo biển, tảo hóa thạch; Bán lẻ 
vật phẩm vệ sinh: nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm... 

4772

8. Quảng cáo 7310

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

12. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

13. In ấn 1811

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

20. Chăn nuôi trâu, bò 0141

21. Khai thác thuỷ sản biển 0311

22. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: - Nuôi trồng các loại rong biển, tảo biển, rau câu,...; 
Nuôi các loại thuỷ sản dùng làm vật liệu để sản xuất đồ trang 
sức như trai ngọc,...; Nuôi các loại động vật, thực vật thân 
mềm khác; 

0321

23. Chăn nuôi lợn 0145

24. Chăn nuôi gia cầm 0146

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
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27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế;  Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: 
cát, sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
phẳng; Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; Bán buôn các loại 
cửa nhôm, cửa nhựa, cửa cuốn….

4663

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

30. Bán buôn gạo 4631

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Đại lý du lịch 7911

33. Điều hành tua du lịch 7912

34. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

36. Chăn nuôi dê, cừu 0144

37. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
- Xuất nhập khẩu các mặt hằng công ty kinh doanh./.

8299

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

40. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm; 
làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, 
đóng gói...; Chế biến các sản phẩm từ rong biển, tảo biển.... 

1020

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

45. Sản xuất rượu vang
Chi tiết: sản xuất rượu vang, sản xuất rượu sủi tăm; sản xuất 
rượu chiết suất từ nho; sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng 
không qua chưng cất rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật 
ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn; sản xuất 
rượu vecmut và đồ uống tương tự.

1102

46. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

47. Sao chép bản ghi các loại 1820

48. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396
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20.000.000.000 VNĐ

49. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp (ví dụ giấy cát); Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, 
quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng..; Sản xuất các 
nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm 
đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; Sản xuất vật liệu 
cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng tương 
tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, 
cách nhiệt, thẩm âm; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác 
như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không 
phải sản phẩm điện).

2399

50. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh. Bán lẻ các loại tranh treo tường.

4759

51. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

52. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

53. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

54. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn.

2599

55. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, 
bình xịt nước hoa, lọc chân không và các bình chân không 
khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ 
lông mày; Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các 
thứ tương tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, 
vật lạ, vật gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài… - Sản 
xuất găng tay; Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; Sản xuất các 
nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; Sản xuất các loại tranh 
treo tường, tranh vẽ…..

3290

56. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

57. Bán buôn thực phẩm 4632

58. Bán buôn đồ uống 4633

59. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ QUANG 
HUY                  
          

Số 33, ngõ 249  
đường Thạch 
Bàn, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

660.000 6.600.000.000 33,000

Tổng số 660.000 6.600.000.000 33,000

012924697

2 NGUYỄN 
VĂN THẠCH

Số 5, ngõ 201, 
đường Phúc Lợi, 
Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

680.000 6.800.000.000 34,000

Tổng số 680.000 6.800.000.000 34,000

0010770182
97

3 TRẦN HUYỀN 
TRANG             
                     

Thôn Phú Hữu, 
Xã Thanh Lâm, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

660.000 6.600.000.000 33,000

Tổng số 660.000 6.600.000.000 33,000

0201900002
40

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012924697
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 33, ngõ 249 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 33, ngõ 249 đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG HUY Nam

08/05/1993 Kinh Việt Nam

29/01/2007 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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